
22K16 Nhóm 9 (22BTCK2, 22CĐT2)

STT Lớp Mã số học sinh Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 22BTCK2 22BCK2.001 Nguyễn Hoàng Đông Anh 22/10/2007

2 22BTCK2 22BCK2.002 Huỳnh Đăng Khoa 15/06/2007

3 22BTCK2 22BCK2.003 Nguyễn Minh Mẫn 18/11/2007

4 22BTCK2 22BCK2.004 Nguyễn Quốc Thắng 21/11/2006

5 22BTCK2 22BCK2.005 Nguyễn Ngọc Bảo Thanh 25/12/2007

6 22BTCK2 22BCK2.006 Bùi Văn Triệu 20/02/2000

7 22BTCK2 22BCK2.007 Nguyễn Ngọc Huy Trường 22/10/2007

8 22CĐT2 22CĐT1.001 Lê Tường An 24/09/1997

9 22CĐT2 22CĐT1.002 Trần Chí Kiệt 08/11/2006

10 22CĐT2 22CĐT1.004 Nguyễn Minh Thương 09/12/2003

11 22CĐT2 22TĐH1.001 Nguyễn Quốc Khang 03/06/2006

12 22CĐT2 22CĐT2.001 Nguyễn Văn Kỳ Anh 01/11/2007

13 22CĐT2 22CĐT2.002 Nguyễn Huỳnh Chí Đạt 23/02/2005

14 22CĐT2 22CĐT2.003 Nguyễn Nhật Hào 20/10/2007

15 22CĐT2 22CĐT2.004 Dương Tấn Khang  6/10/2007

16 22CĐT2 22CĐT2.005 Tiên Gia Kiệt  7/3/2007

17 22CĐT2 22CĐT2.006 Trần Phương Lâm  20/9/2006

18 22CĐT2 22CĐT2.007 Thạch Ngọc Long  20/1/2006

19 22CĐT2 22CĐT2.008 Châu Hoàng Minh  22/7/2007

20 22CĐT2 22CĐT2.010 Huỳnh Gia Phát  18/11/2006

21 22CĐT2 22CĐT2.011 Đặng Gia Phúc  4/8/2007

22 22CĐT2 22CĐT2.012 Cao Nhật Thiện  22/3/2004

23 22CĐT2 22ĐCN2.006 Nguyễn Trí Tài 08/07/2007

24 22CĐT2 22MTT2.015 Ngô Khải Nhiên  6/2/2007

25 22CĐT2 22TĐH2.001 Đặng Quí Hào 18/02/2006

26 22CĐT2 22TĐH2.002 Lương Minh Luân 24/09/2007

27 22CĐT2 22TĐH2.003 Nguyễn Đoàn Tiến Phát 30/03/2007

28 22CĐT2 22TĐH2.004 Trang Phan Trí Thành  7/11/2007

29 22CĐT2 22CĐT2.013 Lê Đăng Quang  25/04/2006
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22K16 Nhóm 10 (22ĐCN2, 22SCMT2 Nhóm 1, 22SCMT2 Nhóm 2)

STT Lớp Mã số học sinh Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 22ĐCN2 22ĐCN2.004 Huỳnh Vĩnh Khang 25/07/2007

2 22ĐCN2 22ĐCN2.005 Lưu Kiên Phong 21/02/2006

3 22ĐCN2 22ĐCN2.007 Hà Tấn Tài  12/10/2006

4 22ĐCN2 22ĐTCN2.005 Hoàng Nguyễn Ngọc Huy 13/03/2006

5 22ĐCN2 22ĐCN2.009 Nguyễn Trịnh Hoàng Phúc 04/10/2007

6 22SCMT2 22SCMT1.002 Lê Lâm Chí Khan 16/12/2002

7 22SCMT2 22SCMT1.003 Vũ Đức Thịnh 23/07/1993

8 22SCMT2 22SCMT1.005 Nguyễn Thành Nhân 20/10/2002

9 22SCMT2 22SCMT1.006 Nguyễn Hồng Đức 18/11/1997

10 22SCMT2 22SCMT2.001 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 20/03/2006

11 22SCMT2 22SCMT2.002 Giang Tiến Đạt 17/11/2007

12 22SCMT2 22SCMT2.004 Nguyễn Trung Hiếu 08/07/2007

13 22SCMT2 22SCMT2.005 Nguyễn Thái Hòa 18/09/2007

14 22SCMT2 22SCMT2.007 Nguyễn Thịnh Khang 29/12/2007

15 22SCMT2 22SCMT2.008 Nguyễn An Khang 10/01/2007

16 22SCMT2 22SCMT2.010 Võ Anh Kiệt 20/11/2007

17 22SCMT2 22SCMT2.011 Nguyễn Xuân Lộc 21/02/2007

18 22SCMT2 22SCMT2.012 Đặng Nguyễn Phi Long 15/10/2006

19 22SCMT2 22SCMT2.013 Quách Dũng Minh 14/03/2007

20 22SCMT2 22SCMT2.015 Ngô Minh Nhật 31/12/2007

21 22SCMT2 22SCMT2.016 Nguyễn Cơ Phát 31/12/2007

22 22SCMT2 22SCMT2.017 Mạch Vĩnh Phong 16/02/2006

23 22SCMT2 22SCMT2.018 Đặng Nguyễn Hoài Phong 08/03/2007

24 22SCMT2 22SCMT2.020 Đặng Quốc Tài 18/09/2005

25 22SCMT2 22SCMT2.021 Đàm Hanh Thái 22/03/2007

26 22SCMT2 22SCMT2.024 Võ Minh Thuận 12/06/2007

27 22SCMT2 22SCMT2.025 Thái Minh Vũ 16/04/2005

28 22SCMT2 22SCMT2.026 Lương Nguyễn Triều Vỹ 05/09/2005

29 22SCMT2 22SCMT2.027 Hà Vĩ Xương 09/03/2007

30 22SCMT2 22SCMT2.028 Nguyễn Hoàng Thiên Quý 16/10/2007

31 22SCMT2 22SCMT2.030 Huỳnh Bảo Khanh 24/08/2007

32 22SCMT2 22SCMT2.031 Nguyễn Minh Tú 31/10/2006

33 22SCMT2 22SCMT2.032 Đỗ Học Văn 08/08/2007

34 22SCMT2 22SCMT2.033 Dương Minh Hiếu 26/08/2007

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

Nguyễn Đắc Hiển

HÙNG VƯƠNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH KHÓA 22K16 HỌC MÔN TIN HỌC

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nhóm 11 (23ĐCN2, Học lại)

STT Lớp Mã số học sinh Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 23ĐCN2 23ĐCN1.003 Lê Thế Phú 01/01/1997

2 23ĐCN2 23ĐCN1.004 Đặng Việt Long  2/9/2005

3 23ĐCN2 23ĐCN2.003 Phạm Chấn Huy 06/03/2006

4 23ĐCN2 23ĐCN2.004 Quan Gia Long  10/11/2008

5 23ĐCN2 23ĐCN2.005 Lư Chí Phú  3/6/2004

6 23ĐCN2 23ĐCN1.001 Nguyễn Bùi Đức Phúc  3/10/2005

7 23ĐCN2 23ĐCN1.002 Nguyễn Huỳnh Thanh Tú 25/12/2004

8 23ĐCN2 23ĐCN2.006 Nguyễn Thanh Tú  18/8/2008

9 22CĐL2 22CĐL1.001 Nguyễn Nhật Hào 15/10/2003

10 22CĐL2 22CĐL2.005 Nguyễn Đồng Duy 13/4/2007

11 22CGKL2 22CGKL2.013 Nguyễn Đức Toàn 15/11/2007

12 22CGKL2 22CGKL2.014 Nguyễn Phúc Nguyên 16/03/2007

13 22CGKL2 22CGKL2.006 Ngô Minh Huy 04/05/2007

14 22CNO2 22CNO2.088 Nguyễn Thiện Nhân 16/04/2007

15 22CNO2 22CNO2.048 Lê Trường Huy 11/09/2007

16 22CNO2 22CNO2.130 Ôn Trọng Tiền 19/11/2006

17 22CNO2 22CNO2.156 Nguyễn Quốc Khánh 15/5/2006

18 22ĐTCN1 22ĐTCN1.003 Nguyễn Duy Khương 17/6/2007

19 22ĐTCN2 22ĐTCN2.005 Hoàng Nguyễn Ngọc Huy 13/3/2006

20 22QTM2 22QTM2.055 Nguyễn Quốc Thịnh 07/01/2007

21 22QTM2 22QTM2.061 Trần Vũ Minh Tiến 12/02/2007

22 22TKĐH2 22TKĐH2.083 Nguyễn Huỳnh Quốc Phú 13/6/2007

23 21CNO1 21CNO1.003 Lý Ngọc Đạt 2000

24 21CĐT1 21CĐT1.008 Phan Lê Tuấn Duy 17/10/2005

25 21MTT2 21CNO2.180 Trần Minh Khang 22/04/2006

26  21TKĐH2  21TKĐH2.080 Nguyễn Thanh Ngân 25/02/2006

27 21ĐTCN2 21ĐTCN2.001 Lưu Chí Hải 26/05/2006

28 20CGKL2 20CGKL2.023 Huỳnh Anh Tuấn 14/02/2003

29 20CĐT2 20TĐH2.003 Lê Phúc Khang 12/02/2005

30 20CĐL2 20CĐL2.012 Huỳnh Mạnh Hùng 27/07/2005

31 19ĐTCN2 19ĐTCN2.14 Tống Hoàng Phúc 08/07/2003
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